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            ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        XÃ LONG THÀNH NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Số:      /BC-UBND                          Long Thành Nam, ngày   tháng     năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

Năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - 

An ninh năm 2021; Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 

04/01/2021 của UBND xã về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân 

Long Thành Nam báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng năm 2022 như sau:  

 

PHẦN I 

Kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

 I. KINH TẾ 

 1. Sản xuất nông nghiệp: thời tiết thuận lợi cho các loại cây trồng, sâu bệnh 

gây hại ở mức độ nhẹ, không đáng kể, nguồn nước tưới bảo đảm phục vụ cho nông dân 

sản xuất1. Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên 

gia súc, gia cầm2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021 và 

điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-20253. Tình hình thiệt hại 

do mưa lớn kèm dông, lốc xoáy gây hư hỏng 01 nhà dân, nhưng thiệt hại không đáng 

kể . Thu quỹ phòng chống thiên tai đến hết tháng 10/2021 được  131.127.000 

đồng/119.700.000, đạt 109,55.%. Ước cả năm đạt 132.000.000đ/119.700.000, đạt 

110,27%. 

2. Sản xuất Công nghiệp, TMDV: tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cơ sở lưu trú, ăn uống giảm 

mạnh, mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đáp ứng yêu cầu tiêu thụ, các mặt hàng nông sản, 

gia súc, gia cầm giảm nhẹ do khó tiêu thụ4. Hiện nay các công ty, xí nghiệp , cơ sở sản 

xuất kinh doanh chủ động phương án, sẵn sàng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong 

trạng thái bình thường mới, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

                                              
1 Diện tích gieo cấy cây lúa 02 vụ Đông Xuân và Hè thu 855 ha, năng suất bình quân 07 tấn/ha. 
2 Trên địa bàn xảy ra bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò , trong đó chết tiêu hủy  03con/318 kg. Thực hiện tiêm phòng gia 

súc gia cầm  tụ huyết trùng trâu bò 100 liều, lở mồm long móng: 125liều, viên da nổi cục: 110liều, cúm gia cầm: 1000liều 

1.335  Liều vaccine/ 2.020 tổng đàn. 
3 Củng cố kiện toàn BCH phòng chống thiên tai năm 2021 kèm theo Quyết định số 56 ngày 25/5/2021 của UBND xã. 
4 Trên địa bàn có 02 chợ, 01 Bách hóa xanh, 42 Doanh nghiệp, 1.118 hộ kinh doanh. 
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3. Kinh tế hợp tác: tổ chức Đại hội HTX mây tre số 2, mở rộng đa dạng các sản 

phẩm từ mây tre, các ngành nghề khác phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay 

và phù hợp với địa phương. Toàn xã có 03 tổ hợp tác tiếp tục được duy trì5. 

4. Tài nguyên – Môi trường: 

Thực hện tốt công tác quản lý đất đai và cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu 

01 giấy với diện tích 399,4m2 Lũy kế từ trước đến nay cấp 01 giấy với diện tích 399,4 

m2. Quản lý đất công ích chăt chẽ6, cắm mốc đăng bảng đất công không có trường hợp 

lấn chiếm. Đăng ký biến động đất đai 453 trường hợp. Chỉnh lý biến động kịp thời. 

Không xảy ra trường hợp khai thác khoáng sản, tài nguyên đất,  phát hiện ngăn chặn 

kịp thời các hành vi vi phạm môi trường7. Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo quy 

định8. Đội QLXD-TTCC thực hiện hoạt động kiểm tra xử lý các hành vi xây dựng 

không phép, sai phép, mua bán lấn chiến lòng lề đường. 

5. GTNT – TSĐQ: 

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã vận động nhân dân đóng 

góp làm mới 3,250km/2,5 km đường GTNT đạt 130%. Thắp sáng đường quê 

3,6km/2,5km, đạt 144%. Khảo sát, xử lý, khắc phục các tuyến đường giao thông hư 

hỏng. Trồng mới tuyến đường hoa trên địa bàn xã chiều dài 3,8 km với 430 cây Hoàng 

Yến9  

UBND Thị xã đầu tư làm mới 12 tuyến đường nhựa, tổng chiều dài 99,88km. 

Tổng kinh phí đầu tư 19.958.387.967 đồng10 

6. Xây dựng cơ bản: UBND thị xã đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở UBND xã và 

VP BQL ấp Bến Kéo, ấp Giang Tân, tổng kinh phí 07 tỷ đồng. 

7. Thu ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách xã: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết tháng 10/2021 được 

11.731.718.323 đồng/11.020.000.000 đồng, đạt 106,46%, ước đến cuối năm 

12.148.338.608 đồng, đạt 110,23%11. 

                                              
5 Tổ hợp tác nông nghiệp dịch vụ Mai Vàng, tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt, tổ hợp tác trồng lúa. 
6 Đất công PNN gồm 29 thửa với diện tích 111.734,2 m2.Đất NN gồm 99 thửa với 146.881,70 m2 
7 Kiểm tra phát hiện 06 hộ vi phạm môi trường. Kết quả xử lý: Ông Tạ Văn Hội chăn nuôi heo ở ấp Giang Tân- đã thực 

hiện xây hầm bioga xong. (giảm bớt mùi hôi);Ông: Phạm Văn Hải chăn nuôi heo ở ấp Giang Tân đã thực hiện xây hầm 

bioga xong. (giảm bớt mùi hôi);Ông Võ Thành Nghĩa xã nước ra môi trường tại ấp Long Khương đã khắc phục xong;Ông 

Phạm Thanh Phong tại ấp Long Yên chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường chưa khắc phục (kiến nghị về trên nhờ hổ trợ 

xử lý);Ông Lê Quang Trung tại ấp Long yên, phơi Long Vịt tại khu dân cư gây mùi hôi, đã lập biên bản nhắc nhở, xử lý 

xong. Ông Nguyễn Văn Hải tại ấp Giang Tân chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, lập biên bản nhắc nhở 02 lần nhưng 

chưa khắc phục, UBND xã tiến hành kiểm tra lần 3 nếu không chấp hành theo biên bản sẽ xử phạt hành chính theo quy 

định. 
8 Có 1094 hộ/3.119 hộ đăng ký thu gom xử lý rác thải, đạt 35,07% 
9 Đường Phạm Hùng, chiều dài 1,5 km với  100 cây hoàng yến, đường vào lò gạch tỉnh đội dài 0,7 km với 70 cây, đường 

Tôn Đức Thắng, chiều dài 1,6 km ấp Long Bình, Long Khương với 260 cây Hoàng Yến. 
10 Gồm các tuyến đường: Đường số 23 Trần Phú; đường số 10 Phạm Hùng; đường số 20, 22 Phạm Hùng; đường số 6, 10, 

14 Phạm Hùng; đường số 18, 24, 26 Phạm Hùng; Lộ 02, 03 ấp Bến Kéo.  
11 Đội thuế thu đến hết tháng 10/2021 được 1.538.539.804 đồng /1.915.000.000 đồng đạt 80,34% , ước đến cuối năm 

1.638.539.804 đồng, đạt 85,56 %. Nguồn xã thu đến hết tháng 10/2021 được 762.913.161 đồng/765.000.000 đồng, đạt 

99,73% , ước đến cuối năm 786.913.161 đồng ,đạt 102,86% 
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Thu ngân sách xã đến hết tháng 10/2021 được 7.868.871.662/7.402.000.000 

đồng, đạt 106,31% dự toán, ước cuối năm 8.387.926.980 đồng, đạt 113,31% 

Chi ngân sách xã đến hết tháng 10/2021 được 5.932.293.593 đồng 

/7.402.000.000.đồng, chiếm 80,14% dự toán, ước đến cuối năm 7.062.493.631 đồng, 

chiếm 95,41% dự toán. 

8. Xây dựng NTM: triển khai xây dựng NTM nâng cao năm 2021. Kết quả đến 

thời điểm báo cáo đạt 14/16 tiêu chí12. Còn 2 tiêu chí chưa đạt13, đang tập trung lãnh 

đạo đạt NTM nâng cao 2021. 

II. Văn hóa xã hội: 

1. Văn hóa, thông tin, TDTT, Đài truyền thanh xã: 

Tập trung nâng cáo chất lượng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu 

Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân năm 2021, các hoạt động chăm lo tết. Công tác tuyên truyền được 

đổi mới qua các loại hình cổ động trực quan, tuyên truyền kịp thời các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19; ATGT; ANTT14,…Trang bị 06 cụm loa không dây với số tiền 

41.700.000 đồng. 

Trung tâm VH TDTT – HTCĐ ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả, thật sự là 

nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng của nhân dân15. Tổ chức thành công Đại hội TDTT 

cấp xã (điểm cho thị xã Hòa Thành). Xây dựng mới khu vui chơi giải trí cho trẻ em và 

người cao tuổi trị giá 60.000.000 đồng. Trong đó vận động nhân dân đóng góp 

60.000.000 đồng. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

ngày càng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tỷ lệ người tham gia đạt 10% dân 

số. Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” được quan tâm thực hiện hiệu quả16. 

2. Giáo dục đào tạo: 

                                              
12 Các tiêu chí đạt gồm: UBND xã đã thực hiện cơ bản 14/16 Tiêu chí gồm: Tiêu chí 1- Quy hoạch; Tiêu chí 2-Giao 

thông, Tiêu chí 3-Thủy lợi; Tiêu chí 4-Điện; Tiêu chí 5-Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 6-Thông tin và Truyền thông; 

Tiêu chí 7-Thu nhập; Tiêu chí 8: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 10-Hộ nghèo; Tiêu chí 12-Y tế; Tiêu chí 13-Văn hóa; Tiêu chí 

14: Môi trường; Tiêu chí 15-Cải cách hành chính; Tiêu chí 16-Quốc phòng. 

13 Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 9: Lao động có việc làm; Tiêu chí 11: Giáo dục;  
14 Tiếp âm 1.623 giờ 30 phút. Bản tin cộng tác Đài PT&TH Tây ninh: 348 giờ 00 phút;  Đài TN VN: 520 giờ 20 phút; Đài 

Hòa Thành:  728 giờ 10 phút; Tin địa phương: 16 giờ 00 phút. Bản tin từ cơ sở. Công tác tuyên truyền trực tiếp  07 cuộc 

với  207 người tham dự, cấp phát 350 tờ rơi. 
15 Toàn xã có 02 sân bóng đá,  03 sân bóng chuyền,  02 hồ bơi,  01 CLB thể thao dân lập, duy trì hoạt động 07 CLB. CLB 

hát với nhau… 
16 Có 5/5 ấp duy trì ấp văn hóa,  96,93% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (NQ…%). Có 100% cơ sở tín ngưỡng tôn giáo 

văn minh. Các trường học và UBND xã đạt cơ quan văn hóa. Chợ LB, LY đạt chợ VH NTM. 5/5 ấp có nhà văn hóa. 
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Được tiếp tục quan tâm thường xuyên17, 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về 

chuyên môn, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, tỷ lệ hoàn thành chương 

trình bậc Tiểu học, THCS 100%. Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, học 

nghề 95%. Học sinh bỏ học cấp Tiểu học không có. THCS 0,9%. Duy trì chuẩn quốc 

gia Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi 99,1%. Phổ cập GDTH 100%. Phổ cập THCS 94%. 

Công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, học sinh 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ18. 

Công tác khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Tuyển 

sinh lớp 1 là 195 học sinh đạt 100%. Tuyển sinh lớp 6 là 130 học sinh đạt 100%. Thực 

hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh trường học, chuẩn bị sẵn sàng môi trường học tập 

an toàn khi học sinh đi học lại. Tổ chức thành công Đại hội Khuyến học xã. 

3. Y tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác khám và điều trị 

được nâng cao19. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác vệ sinh an 

toàn thực phẩm được đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, mạng 

lưới y tế cộng đồng thường xuyên được củng cố, duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Công 

tác dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khai rộng khắp. Tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng 11,65%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đến 30/9/2021: 13.516/16.054 người đạt 84,19% 

(NQ 87,8%). Hiến máu tình nguyện 275/250/275 đạt 110% chỉ tiêu trên giao, đạt 

100% chỉ tiêu phấn đấu. 

* Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

Công tác phòng, chống dịch được quan tâm chỉ đạo20 giám sát chặt chẽ, cán bộ 

đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K. Tính đến thời 

điểm báo cáo trên địa bàn xã lũy kế có 102 trường hợp nhiễm Sars-CoV-2. Có 11 khu 

phong tỏa liên quan đến F0, gồm 84 hộ, 281 nhân khẩu, 121 trường hợp F1 cách ly y tế 

tại nhà. Khai báo y tế qua tờ khai và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà 828 

người. Đón người từ TP.HCM về địa bàn xã 1.435 người. Quyết định cách ly tại nhà, 

hiện cũng hết thời gian cách ly y tế tại nhà. 

                                              
17 Xã có 04 trường học (01 trường MG, 02 trường TH, 01 trường THCS). Trường MG được xét đề nghị công nhận đạt 

chuẩn Quốc gia. 
18 Vận động quỹ vì đàn em thân yêu tiếp sức đến trường 145.800.000 đồng, hỗ trợ  385 phần quà và 11 xe đạp cho học 

sinh nghèo. 
19 Khám và điều trị bệnh tại trạm 3.905/3.905 lượt, trong đó khám đông y 1.093 người, tỷ lệ 27,99%.  Tây y: 2.812 lượt 

đạt 72,01%. Tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi 166/229  đạt  73%. 
20 ĐU ban hành Quyết định số 73 ngày23/8/2021 thành lập BCĐ phòng, chống dịch; quy chế hoạt động BCĐ; bảng phân 

công BCĐ…; UBND xã ban hành QĐ số 158 ngày 24/8/2021 thành lập BCH phòng, chống dịch, ban hành quy chế hoạt 

động, bảng phân công BCH… 
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Tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn lũy kế đến ngày 

27/10/2021 được với 15.843/16.246 liều được phân bổ, đạt 97,52%. Trong đó, tiêm 

mũi 1 được 12.587 liều, tiêm mũi 2 được 3.256 liều. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 68/QĐ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ, lũy kế đến ngày 30/10/2021 đã gửi hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ cho 1.243 

Trường hợp với tổng số tiền 1.864.500 đồng. Đến nay đã được phê duyệt hỗ trợ 675 

trường hợp với tổng số tiền 1.012.500.000 đồng đã chi trả kịp thời, đúng quy định21. 

Vận động cá nhân, tổ chức đóng góp hỗ trợ hộ khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 bằng 

lương thực, hàng hóa thiết yếu (gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt,   đường, nước mắm …) 

2.018 hộ, trị giá 499.760.000 đồng. 

Công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm phòng, chống dịch, lũy kế trên địa 

bàn đã xử phạt 76 trường hợp, số tiền 138.000.000 đồng. 

4. Chính sách xã hội – lao động việc làm: 

Thực hiện tốt công tác An sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối 

với đối tượng người có công, đối tượng chính sách xã hội và hộ không có khả năng 

thoát nghèo. Làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công, trẻ em nhân dịp tết 

nguyên đán Tân Sửu 2021 với 400 phần quà và 500 kg gạo. Vận động hoàn thành chỉ 

tiêu quỹ vì người nghèo trước thời gian quy định22. Đang tiến hành điều tra xét hộ 

nghèo 202123. Mở 01 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 30 học viên, giới thiệu 

việc làm vào các công ty, xí nghiệp …. 

 5. Công tác tôn giáo: 

Luôn tạo điều kiện thuận lợi để tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, 

đa số tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực 

tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các lễ hội hàng năm của tôn 

giáo, Đình Long Thành được tổ chức đúng quy định pháp luật. Cử 02 cán bộ, đảng 

viên tập huấn công tác tôn giáo năm 2021. 

III. Quốc phòng – An ninh: 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, chỉ đạo lực lượng Quân sự duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cơ quan chức năng theo dõi, nắm 

chắc tình hình trên địa bàn24. Lãnh đạo tổ chức công tác tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ và tổ chức lễ giao quân 2021 đạt 100% (Quân sự 28, Công an 06 ). Triển khai các 

                                              
21 Có 4 trường hợp hỗ trợ vé số trùng 2 lần, đã chỉ đạo thu hồi nộp lại. 
22 Quỹ VNN 100.000.000đ/1000.000.000đ đạt 100%; vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vũng Tàu xây 

dựng 01 nhà tình thương 60.000.000đ. Sữa chữa 02 căn nhà tình nghĩa trị giá 70.000.000đ. Vận động quỹ đền ơn đáp 

nghĩa số tiền 20.000.000đ đạt 100%. 
23 Năm 2020 toàn xã không có hộ nghèo, cận nghèo. Hộ nghèo tỉnh 33 hộ. 
24 Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2021. 
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bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2022 đúng quy trình, xây dựng lực lượng dân 

quân25, tổ chức huấn luyện Quân sự26 đạt kết quả tốt. Tổ chức 01 lớp kiến thức Quốc 

phòng – An ninh đối tượng 4 thuộc xã. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp các ngành chức năng thực hiện 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững27, ổn định, bảo đảm an ninh 

trong các ngày lễ tết, sự kiện chính trị của đất nước, nhất là thời điểm bầu cử Đại biểu 

Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng và thực hiện tốt phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và 

giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự - 

an toàn giao thông28. Lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, triển khai 

quyết liệt kế hoạch, phương án phòng ngừa đấu tranh, trấn áp tội phạm, tăng cường 

quản lý địa bàn, quản lý lưu trú29. Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng 

chống ma túy30, đề án quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật, chuyển hóa địa bàn 

phức tạp về an ninh trật tự. 

Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong hệ thống chính trị31. Thực 

hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thưa, khiếu nại tố cáo32. Công tác tuyên 

truyền phổ biến GDPL33 và hoà giải ở các ấp34 góp phần nâng cao ý thức chấp hành 

của người dân. 

IV. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: 

Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp trên địa bàn, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản tổ 

chức thực hiện, công tác chuẩn bị nhân sự, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND, 

                                              
25 Xây dựng lực lượng Dân quân thường trực 21/152. Xây dựng lực lượng Dân quân tại chỗ 35/152 đạt 0,94 % tỷ lệ dân 

số. 
26 Do tình hình dịch bệnh diễn ra khá phức tạp nên năm 2021 không tổ chức Quân sự, dân quân tham gia huấn luyện. 
27 Ban hành KH lãnh đạo của Đảng ủy về an ninh trật tự 2021. Xảy ra 07 vụ phạm pháp hình sự và an ninh trật tự 

(tăng/giảm 05 vụ so với năm 2020), trong đó cờ bạc 02 vụ 12  đối tượng, tàng trữ trái phép ma túy 04 vụ 04 đối tượng, 01 

vụ 01 đối tượng trộm cấp tài sản.  
28 Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ (giảm 04 vụ so với cùng kỳ). làm 04 người bị thương, không xảy ra Tai nạn giao thông 

chết người. 
29 Toàn xã có 32 nhà trọ, với  425 nhân khẩu đang tạm trú. 
30 Kiểm tra nhanh bằng que tìm chất ma túy 124 đối tượng, phát hiện 56 đối tượng dương tính, phạt hành chính  51  đ/t số 

tiền 37.750.000 đồng. 02 đ/t áp dụng NĐ 111/CP. NĐ 94 có 03 đ/t. 
31 Triển khai KH phòng chống tham nhũng, có 22 CBCC kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. UBND xã ban hành KH 

số 50/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí làm việc của CBCC. Đã chuyển đổi vị trí công chức 

KTNS (Võ Thị Tiến Nhanh). 
32 TTĐU thực hiện 11 kỳ tiếp dân theo luật; TTHĐND thực hiện 27 kỳ tiếp dân; CT.UBND xã thực hiện 33 kỳ tiếp dân 

với 00 lượt người dân, nhận 00 đơn. Hội đồng hòa giải xã tiếp nhận 08 đơn, đủ điều kiện giải quyết. Đã giải quyết xong 

06/08 đơn. 
33 Kiện toàn Hội đồng PBGDPL cấp xã với 07 thành viên. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền được 07 cuộc với 

207 người dự. Tuyên truyền trên Đài truyền thanh được 169 giờ 50 phút. 
34 Toàn xã có 05 tổ hòa giải ở các ấp với 26 hòa giải viên, đã tiếp nhận 04 đơn, hòa giải thành công 04/04 đơn. Tỷ lệ 

100%. 
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nhân sự các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã … Cuộc bầu cử diễn ra khách 

quan, dân chủ, lựa chọn đúng những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí 

và nguyện vọng của nhân dân. Số đại biểu HĐND xã được bầu 48, số đại biểu trúng cử 

29 đại biểu 

Hiệu lực quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên, hoạt động điều hành của 

UBND đổi mới tích cực, vai trò lãnh đạo của UBND, trách nhiệm cá nhân từng thành 

viên UBND được phát huy. Tổ chức bộ máy được kiện toàn35, đội ngũ CBCC được 

chuẩn hóa theo từng chức danh36, ý thức chấp hành công vụ của công chức ngày được 

nâng lên, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy tắc ứng xử phục vụ nhân dân, thực hiện 

tốt quy chế dân chủ cơ sở. 

Công tác khen thưởng được quan tâm, các hình thức khen thưởng định kỳ, đột 

xuất, chuyên đề được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhân rộng các tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến37. 

Công tác Cải cách hành chính được quan tâm, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành 

chính theo quy định. Bộ phận tiếp nhận giao trả kết quả cho cá nhân, tổ chức nhanh, 

gọn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu38, duy trì tốt chế độ làm việc ngày thứ bảy. 

Thực hiện tốt thư điện tử, phần mềm họp không giấy, xử lý văn bản theo tiêu chuẩn 

ISO 9001-2015 và bộ thủ tục hành chính UBND tỉnh ban hành. Xử lý văn bản qua 

phần mềm eoffice và chữ ký số. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16-CT/CP về phòng, 

chống dịch, bộ phận tiếp nhận giao trả kết quả tạm dừng tiếp công dân, hướng dẫn 

nhân dân nộp hồ sơ qua cổng hành chính công của tỉnh. 

PHẦN II : 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

 Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, UBND xã tập trung thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Kinh tế 

- Nông nghiệp: Triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết sản xuất nông nhiệp theo hướng nông nghiệp 

sạch, giá trị gia tăng cao. Tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khai thác hiệu 

                                              
35 - Cho nghỉ việc theo đơn xin: Nghi Thị Cẩm Thu – Công chức VHXH; Đỗ Hữu Bảo – CB TTVH; Nguyễn Thanh Bình 

– CB GTNT; Trần Thị Kim Châu – PCT.MTTQ; Lê Phát Trân – CT Hội CTĐ; Nguyễn Thanh Hiền – CHP QS xã; Phan 

Thanh Lãm – P.CA xã; Võ Thị Thu Ngân – VPĐU; Nguyễn Ngọc Đèo – BTCB Long Bình. 

- Thu nhận mới: Phan Trần Bích Hảo – CC VPTK; Đặng Thanh Long – CB GTNT; Nguyễn Thanh Hiền – PCT.MTTQ; 

Võ Trần Thanh Ngọc – VPĐU. 
36 Còn 01 công chức VHXH bằng cấp không phù hợpvị trí việc làm, đã làm cam kết học văn bằng 2 (Ngô Hữu Thắng) 
37 Năm 2021 có 12 CB đăng ký CSTĐCS, 39 CB đăng ký danh hiệu LĐTT. QĐ khen thưởng 21 tập thể, 95 cá nhân. 
38 Tiếp nhận 1.124 hồ trên hệ thống một cửa điện tử, 3.997 hồ sơ chứng thực sao y bản chính xin giải quyết hành chính, 

đã giải quyết  5.121/5.121  đạt 100 %, không có hồ sơ quá hạn. 



8 
 

quả hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo công 

tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và chống ngập úng cục bộ mùa mưa. Triển 

khai thu quỹ phòng chống thiên tai đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

- Thương mại dịch vụ: Tiểu thủ công nghiệp: tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của địa 

phương. Quan tâm đầu tư phát triển nghành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn gắn 

với thực hiện mục tiêu quốc gia mỗi xã 01 sản phẩm. 

- Kinh tế tập thể: Tạo môi trường thuận lợi, hướng dẫn cho HTX và các tổ hợp 

tác hoạt động đúng luật. 

- Tài chính – Ngân sách:  

+ Khai thác hết mọi nguồn thu, chống thất thu, nợ động thuế, tăng cường các 

biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu thuế, thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời 

các hộ kinh doanh phát sinh đưa vào bộ quản lý, thu hết bộ, hết hộ, phấn đấu cuối năm 

thu thuế, ngân sách xã đạt 100%. Phấn đấu thu đạt và vượt 5% - 10% để đảm bảo cân 

đối ngân sách và có kết dư làm nguồn cải cách tiền lương. 

+ Đảm bảo chi lương và các khoản thanh toán theo lương, kinh phí hoạt động 

kịp thời, đúng quy định luật ngân sách. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, 

chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu để có tích lũy ngân sách. 

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện kế hoach đầu tư công ngay từ những tháng đầu 

năm (nếu có) 

- Giao thông nông thôn: Tích cực vận động cá nhân, tổ chức, tôn giáo đóng 

góp duy tu và làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê đạt chỉ tiêu. Phối 

hợp Ban giám sát đầu tư của cộng đồng công khai các khoản vận động, giám sát thi 

công, nghiệm thu quyết toán công trình theo quy chế dân chủ cơ sở.  

- Quản lý xây dựng và trật tự công cộng: Thường xuyên kiểm tra và xử lý 

nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, vi phạm an 

toàn giao thông đường bộ, khắc phục tình trạng lấn chiếm sau khi giải tỏa. 

- Tài nguyên-Môi trường: thực hiện tốt Luật đất đai, tăng cường quản lý, sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Quản lý chặt chẽ đất công, kiểm tra xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích; tập trung giải quyết 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, không để tồn đọng kéo dài phát sinh điểm 

nóng; thường xuyên phối hợp cấp trên kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở sản 

xuất gây ô nhiễm môi trường. Nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh 

nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.  

2. Văn hóa, xã hội: 

- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:  

+ Tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn thực 

hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, 

tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đạt 100% trên trục lộ chính và trên 90 

% trong Nhân dân đúng quy cách.  
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+ Nâng chất lượng hoạt động Đài truyền thanh xã, cụm loa các ấp. Thực hiện đạt 

100% tin cộng tác đài thị xã, tối thiểu 25 bản tin đăng trên cổng thông tin điện tử thị 

xã. Tiếp tục trang bị các cụm loa không dây trên địa bàn xã để phục vụ công tác tuyên 

truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.  

+ Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội thường xuyên kiểm tra xử lý các loại 

hình văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.  

+ Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng đạt hiệu quả cuối năm. Thu 

hút 36,5% dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao. 

+ Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, xây dựng KDC kiểu mẫu gắn tuyến đường văn minh. Tổ chức thực hiện kế 

hoạch xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa theo tiêu chí mới đúng thực chất kết hợp 

phong trào phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục các đối tượng, chuyển hóa địa bàn.  

- Giáo dục-đào tạo: Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phòng chống học 

sinh bỏ học trong hè, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội khuyến học, xây dựng cộng 

đồng học tập. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Học tập cộng đồng đảm bảo 24 chuyên 

đề theo chỉ đạo của ngành cấp trên. Huy động 100% trẻ em 6 tuổi ra lớp 1, 100% học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục học lên trung học cơ sở. Duy trì phổ cập 

trẻ 05 tuổi, phổ cập xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung 

học cơ sở và THPT.  

- Y tế: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, chất lượng khám và điều trị 

bệnh cho Nhân dân, tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh. Tiêm 

chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ đạt 100%. Thực hiện tốt các chương trình y tế 

quốc gia và 10 chuẩn quốc gia về y tế; tiếp tục duy trì tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên 

dưới 1%. Thực hiện cấy que, ngừa thai đạt 100% chỉ tiêu.  

+ Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình 

nguyện đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu. Khen thưởng kịp thời cá nhân, đơn vị hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, phê bình nghiêm khắc cá nhân, đơn vị không chấp hành. 

+ Tiếp tục vận động người tham gia bảo hiểm y tế đúng lộ trình y tế toàn dân 

năm 2021 đạt trên 87,8% 

+ Tiếp tục thực hiện  hiệu quả  phương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền 

vững. Các chính sách ưu đãi người có công cách mạng, chính sách hỗ trợ người nghèo, 

đối tượng bảo trợ xã hội. Không để ai để lại phía sau, tiếp tục vận động quản lý, sử 

dụng đúng mục đích, có hiệu quả quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thực 

hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới, chống bạo lực gia 

đình; làm tốt công tác thương binh xã hội xã, phường phù hợp với trẻ em. 

- Hoạt động Tôn giáo: Thực hiện tốt chính sách về tôn giáo, tạo điều kiện cho 

các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật và tích cực tham gia phong trào, 

thi đua phát triển kinh tế –xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương.  

3. Quốc phòng, an ninh: 
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- Quân sự - Quốc phòng: Tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức chặt chẽ các 

bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (đảm bảo chỉ tiêu gọi đảng viên 

nhập ngũ), mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 thuộc xã, hoàn 

thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng và có chất lượng, huấn luyện, 

diễn tập do Ban chỉ huy quân sự thị xã giao; Tiếp tục lãnh đạo xây dựng Ban Chỉ huy 

quân sự xã vững mạnh toàn diện. 

- Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội: Nâng cao hiệu quả phong trào " Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc" tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, nâng cao tinh thần cảnh giác, 

bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả những 

vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “4 giảm”, bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị 

thương; kéo giảm các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, không để hình thành các băng 

nhóm gây mất an ninh trật tự địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo 

phòng chống tội phạm; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề 

mới phát sinh về an ninh trật tự xã hội nhất là khu công nghiệp, đảm bảo an ninh nông 

thôn, an ninh tôn giáo. Kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh triệt xóa băng nhóm tộ 

phạm, hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, các điển nóng về ANTT, nâng cao ý 

thức cảnh giác, tố giác tội phạm trong nhân dân; nâng cao chất lượng Tổ dân cư tự 

quản, đội tuần tra nhân dân và sinh hoạt đúng định kỳ. Tiếp tục thực hiện xã an toàn về 

an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục người chấp hành cải 

tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo theo Luật thi hành án hình sự. Tiếp tục 

vận động camera an ninh. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong 

nhân dân đúng luật, không để tồn động, khiếu kiện vượt cấp; Nâng cao chất lượng 

tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức; tăng cường công tác hòa 

giải ở cơ sở, kịp thời có hiệu quả  những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến 

pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Thực hiện tốt Pháp lệnh quy chế dân chủ, công khai, minh bạch tài chính và các hoạt 

động cơ quan, thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, 

công chức trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm công vụ của cán 

bộ công chức chú trọng và phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động bộ phận. Tiếp 

nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục cho Nhân dân nhanh, gọn, đúng quy định, không gây 

phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trên giao 
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đạt thấp, đặc biệt chú trọng thang điểm thi đua của Ủy ban nhân dân và các ngành trực 

thuộc, công tác lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm. 

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời khen thưởng tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. 

3.5. Xây dựng nông thôn mới: 

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo, Ban Quản lý các chương trình mục 

tiêu quốc gia để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tiếp tục 

tuyên truyền trong Nhân dân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới tạo 

sự đồng thuận trong Nhân dân với phương châm "Nhà nước và dân cùng làm", phát 

động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất 

lượng. Xây dựng Nông thôn mới nâng cao. 

  Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 

2021 và một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND xã Long Thành Nam./. 

 

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH 

- UBND Thị xã Hòa Thành;  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã;       

- Chi cục thống kê Thị xã; 

-Đảng uỷ, HĐND, MTTQ xã;               

-Ban ngành, đoàn thể, BQL ấp;              

-Lưu VT             
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